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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 42/2020/HS-PT 

Ngày: 07-02-2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông               

Các thẩm phán: Ông Huỳnh Thanh Mỹ 

 Bà Nguyễn Th  Võ Trinh 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông  uỳ          t      - Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân tỉ   Đồng Tháp. 
 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ô g Đỗ  ru g Đến - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 07 tháng 02   m 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉ   Đồng Tháp mở 

phiên tòa xét xử công khai vụ án hình s       t ẩm t ụ lý số: 358/2019/TLPT- HS 

ngày 18 tháng 12   m 2019 đối với b  cáo Nguyễn P ước T. Do có kháng cáo củ     

     gu ễ  P ước T và  gườ  đại diện hợp pháp của b  hại là ông Nguyễ       1 đố  

vớ   ản án hình s  sơ t ẩm số: 60/2019/HS-S   gà  08 t   g 11   m 2019  ủa Tòa án 

nhân dân thành phố S. 
 

- Bị cáo có kháng cáo:  gu ễ  P ướ  T, s      m 19XX; G ớ  tí  : 

Nam;  ơ   ư tr : Số XXX, đườ g  rầ   ư g Đạ , khóm X, p ườ g X, thành 

  ố S, tỉ   Đ;  g ề  g  ệ :  àm t u ;  rì   độ  ọ  vấ : XX/12; Dâ  tộ : 

    ;  ô  g   :   ô g; Quố  t   :   ệt   m; C   ô g  gu ễ      C, sinh 

  m 19XX và  à  gu ễ       í   C1, s      m 19XX;  ợ:  gu ễ       , 

s      m 19XX; Có có 02 con, s      m 2005 và   m 2010;   ề    , t ề  s : 

Không; Nhân thân: Ngày 27/10/2010,     ò       â  dâ  t à     ố S xử   ạt 

06 t   g tù về tộ  “Đ     ạ ”;  ạm g ữ, tạm g  m:   ô g. B            dụ g 

  ệ        g     ặ   ấm đ  k ỏ   ơ   ư tr  (có mặt tạ        tò ). 
 

-  gười b  hại: Nguyễ      H, s      m 19XX (chết); 

-  gườ  đại diện hợp pháp của b  hại: Nguyễ       1, s      m 19XX (có mặt). 

Nơ   ư tr : Số XXX đường Trầ   ư g Đạo, Khóm X, P ường X, thành 

phố S, tỉ   Đ. 
 

Trong vụ án còn có người đại diện hợp pháp của bị hại là Nguyễn Thị L, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo và Viện kiểm sát 

không kháng nghị. 

NỘI   NG V   N  
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         tà    ệu  ó tr  g  ồ sơ vụ    và d ễ    ế  tạ        tò ,  ộ  du g 

vụ    đượ  tóm t t   ư s u: 
 

 gu ễ  P ướ  T  à  gườ   àm t u       ộ k    d     vật   ệu xâ  d  g, 

trang trí  ộ  t ất       P  t d      P ạm     Phươ g C1  à  gườ  đạ  d ệ  t    

      uật, tọ   ạ  tạ  số XX đườ g  gu ễ   ất   à  , khóm X, p ườ g X, thành 

  ố S, tỉ   Đ.    ả g 14 g ờ 15    t  gà  07/7/2019, T k ô g  ó g ấ    é      

xe theo qu  đ      ư g đ ều k  ể  x  mô tô           ể  số 6XSX-XXXXX 

(d      Đặ g  u ề  P ươ g   đứ g t   g ấ  đ  g ký x ) tr   x    ở vật   ệu xâ  

d  g (gạ  ) g        k      à g và   ở      gu ễ      H ( m vợ  ủ  T), anh 

H  gồ       H   í  trướ  t ù g x   ưu t ô g tr   đườ g  gu ễ   ất   à   

 ướ g về đườ g Đ  848.     T đ ều k  ể  x  đế  vò g xu ế  g     ộ g ữ  đườ g 

 gu ễ   ất   à   vớ  đườ g  gô G      t uộ    óm X, P ườ g X, t à     ố 

S, lúc này T t ấ   ó 01 x  mô tô đ  g đ ều k  ể   ưu t ô g  ù g    ều   í  trướ  

nên T đ ều k  ể  x       về   í        ả  để vượt qu  x  mô tô,   ư g d  k ô g 

 àm   ủ t        àm x  mô tô          g    g s  g một     rồ  trượt  gã     vỉ  

 è và v  và  x  mô tô   ể  số 6XKX-XXXX  ủ       ù   ĩ    2 đ  g đậu tr   

vỉa hè.  ậu quả  àm     H  gã xuố g đườ g    t ươ g vù g  ư g  ặ g đượ  mọ  

 gườ  đư  đế   ệ   v ệ  đ  k    t à     ố S  ấ   ứu,   ư g s u đó đã tử v  g, 

còn T    t ươ g   ẹ. 
 

 ạ        ả  k  m  g  ệm   ệ  trườ g  gà  07/7/2019 x   đ      ư s u: 

-  ặt đườ g  ơ  xả  r  t    ạ  ( gã x )  ó  ề rộ g  à 15,3 mét. 

-  ết  à   ó    ều dà  0,87 mét, đầu  à  đ  r   ề  à 1,89 mét,  uố   à  đ  r  

 ề  à 2,03 mét. 

-  ết   ạt t ứ   ất dà  0,56 mét, đầu vết   ạt trù g  ề,  uố  vết   ạt đ  r   ề 

là 0,41 mét. 

-  ết   ạt t ứ     dà  2,29 mét, đầu vết   ạt trù g  ề,  uố  vế   ạt đ  r   ề 

là 1,78 mét. 
 

 ạ  kết  uậ  g  m đ           về tử t   số 254/   -TTPY ngày 07/7/2019 

 ủ   ru g tâm        t uộ  Sở Y tế tỉ   Đồ g      kết  uậ : Nguyễn Văn H chết 

do chấn thương nặng vùng lưng (T) làm gãy xương sườn số V bên (T) đâm vào 

phổi gây xuất huyết phổi.  
 

Qu  trì   x   m    và k  m  g  ệm   ệ  trườ g Cô g    đã trí   xuất 

  m r           ó  ưu g ữ đ ạ  g    ì   vụ t    ạ  g    t ô g  àm      gu ễ      

H tử v  g và   gà  07/7/2019 để  àm      ứ     qu  trì   g ả  qu ết vụ   .  
 

Qu  trì   đ ều tr ,  ơ qu   Cả   s t đ ều tr  đã tạm g ữ và tr   trả xe mô 

tô 03        ể  số 6XSX-XXXXX         Đặ g  u ề  P ươ g  1; tr   trả xe mô tô 

  ể  số 6XKX-XXXX cho a    ù   ĩ    2. 
 

Qu  trì   đ ều tr ,  gu ễ  P ướ  T,     P ạm     P ươ g C1  đã  ồ  t ườ g 

      í m   t  g   í tổ g  ộ g 40.000.000đ (  ầ         10.000.000đ,     C1 

30.000.000đ)     g   đì       ạ  d       gu ễ       1  à  gườ  đạ  d ệ    ậ  xong. 
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Đồ g t ờ  T  ũ g đã sử  x  mô tô   ể  số 6XKX-XXXX cho anh T2 xong. Anh T1 và 

anh T2 k ô g   u  ầu  ồ  t ườ g t  ệt  ạ   à  k   .  
 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 60/2019/HS-ST ngày 08/11/2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố S đã quyết định: 
 

  u     ố: B       gu ễ  P ướ  T đã   ạm tộ  “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 
 

C    ứ và  đ ểm   k  ả  2 Đ ều 260; đ ểm  , s k  ả  1, k  ả  2 Đ ều 

51; Đ ều 54  ủ   ộ  uật  ì   s : 
 

 Xử phạt b  cáo Nguyễ  P ước T mức án 02 (hai)   m tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày b  cáo chấp hành hình phạt. 
 

 g à  r ,    sơ t ẩm  ò  tu    về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật đ nh. 
 

Ngày 19 t   g 11   m 2019, b  cáo Nguyễn P ước T  ó đơ  k   g     

với nội dung x   được  ưởng án treo. 
 

Ngày 17 t   g 01   m 2020, b  cáo Nguyễ  P ước T  ó đơ  k   g      ổ sung, 

t    đổi nội dung kháng cáo, b  cáo x   được cải tạo không giam giữ. 
 

 gà  19 t   g 11   m 2019,  gườ  đại diện hợp pháp cho b  hại là ông Nguyễn 

     1  ó đơ  k   g     với nội dung xin cho b      đượ   ưởng án treo.  ạ        

tò  phúc thẩm,  gườ  đại diện hợp pháp cho b  hại là ông Nguyễ       1 t    đổi 

nội dung kháng cáo, xin cho b      được cải tạo không giam giữ. 
 

 ạ        tò , đạ  d ệ    ệ  k ểm s t   â  dâ  tỉ   Đồ g         t   ểu 

qu   đ ểm:  à   v   ủa b  cáo Nguyễn P ước T b   ò      ấ  sơ t ẩm qu  kết 

về tộ  “     ạm qu  đ nh về tham gia g    t ô g đường bộ” theo đ ểm   k  ả  

2 Đ ều 260  ộ  uật  ì   s   à  ó      ứ, đ  g  gườ , đ  g tộ  và đ  g qu  đ    

 ủ        uật. Xét mức hình phạt 02   m tù mà  ấ  sơ t ẩm áp dụ g đối với b  

cáo là phù hợ . S u k      sơ t ẩm tuyên, b  cáo và  gườ  đại diện hợp pháp cho 

b  hại là ông Nguyễ       1 kháng cáo xin cho b  cáo đượ   ưởng án treo. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, b  cáo và ông T1 t    đổi kháng cáo xin cho b      được 

cải tạo không giam giữ với lý do b       à     động chính duy nhất trong gia 

đì    ó   à   ả   k ó k   , đơ     ế ,    m só  cha mẹ già, con còn nhỏ; vợ 

b  cáo b  bệnh tiểu đường, lao phổi. Đâ   à     tì   t ết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình s  t    qu  đ nh tại khoả  2 Đ ều 51 Bộ luật hình s  mà cấ  sơ t ẩm   ư  

xem xét cho b  cáo. Tuy nhiên, những tình tiết này không là những tình tiết được 

áp dụng cho b  cáo được cải tạo không giam giữ t    qu  đ nh của pháp luật. Do 

đó, đề ngh  Hộ  đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của b  cáo, sửa phần 

Quyết đ nh củ   ả     sơ t ẩm về hình phạt, giảm nhẹ cho b  cáo từ 03 tháng 

đến 06 tháng tù. 
 

   cáo thừa nhận hành vi phạm tộ , k ô g tr     uậ  mà   ỉ x   giảm nhẹ 

hình phạt và xin được cải tạo không giam giữ. 
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NH N Đ NH  ỦA   A  N  
 

 r    ơ sở  ộ  du g vụ   ,      ứ và      tà    ệu tr  g  ồ sơ vụ    đã 

đượ  tr    tụ g tạ        tò ,  ộ  đồ g xét xử   ậ  đ      ư s u: 
 

[1] Tại phiên tòa b  cáo Nguyễ  P ước T đã t ừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của b  cáo phù hợp với lời khai của b  cáo 

tạ   ơ qu   đ ều tra, phù hợp vớ   ờ  k     ủ   gười đại diện hợp pháp cho  b  

hại, vật chứng  ù g       ứng cứ trong hồ sơ vụ   , đủ  ơ sở để x   đ nh: 

Nguyễ  P ước T không có giấ    é      x  t    qu  đ   , đ ều khiển xe mô tô 

03 bánh biển số 6XSX-XXXXX chở anh Nguyễ      H và vật liệu xây d ng 

 ưu t ô g tr   đường Nguyễn Tất   à    ướng về đườ g Đ 848. K   đến vòng 

xuyến giao lộ giữ  đường Nguyễn Tất Thành vớ  đường Ngô Gia T  thuộc khóm 

X, p ường X, thành phố S thì T đ ều khiể  x  vượt qua xe mô tô đ  g  ưu t ô g 

cùng chiều   í  trước   ư g d  k ô g  àm   ủ tay lái làm xe mô tô 03 bánh 

nghiêng, ngã trượt lên vỉa hè. Hậu quả làm anh H ngã xuố g đường b  chấn 

t ươ g  ặ g vù g  ư g tr  , gã  xươ g sườn số       tr   đâm và    ổi gây xuất 

huyết phổi dẫ  đến tử vong. 
 

[2] Hội đồng xét xử xét thấy, b  cáo Nguyễ  P ước T đ ều k  ể  x  khi 

  ư   ó giấy phép lái xe t    qu  đ    và vượt qua xe khác ở  ơ  đường giao 

nhau nên không làm chủ được tay lái dẫ  đến xe mô tô 03 bánh nghiêng, ngã lên 

vỉa hè làm anh H ngã xuố g đường b  chấ  t ươ g  ặ g vù g  ư g tr    àm gã  

xươ g sườn số       tr   đâm và    ổi gây xuất huyết phổi dẫ  đến tử vong.  

Hành vi của b  cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của b  

hại, gây đ u t ươ g     g   đì    ủa nạn nhân, làm ả    ưởng xấu đến tình 

hình trật t  an toàn giao thông tạ  đ     ươ g. Hành vi của b      đã đủ yếu tố 

cấu thành tộ  “     ạm qu  đ nh về tham gia g    t ô g đường bộ” t    điểm a 

khoản 2 Đ ều 260 Bộ luật hình s .  
 

[3] Tòa án cấp sơ t ẩm đã xét xử b  cáo T về tội “     ạm qu  đ nh về 

tham gia g    t ô g đường bộ” t    qu  đ nh tại đ ểm a khoản 2 Đ ều 260 Bộ 

luật hình s  là  ó      ứ, đ  g  gườ , đ  g tội. Mứ   ì     ạt mà    sơ t ẩm đã 

tuyên đối với b  cáo là hoàn toàn phù hợp với tính chất, mứ  độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội do b  cáo gây ra. Mứ   ì     ạt mà    sơ t ẩm đã tu    đối 

với b  cáo là phù hợp tính chất, mứ  độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà b  

cáo đã gây ra. Á  sơ t ẩm đã x m xét   â  t â   ũ g   ư các tình tiết t  g  ặng 

và giảm nhẹ đối với       .  u       , s u k      sơ t ẩm tuyên, b      và  gười 

đại diện hợp pháp củ   gười b  hại kháng cáo xin cho b      đượ   ưởng án 

treo. Tr  g g    đ ạn chuẩn b  xét xử phúc thẩm, b  cáo bổ sung kháng cáo xin 

được cải tạo không giam giữ. Xét thấy, trong qu  trì   đ ều tr   ũ g   ư tại các 

      tò  sơ t ẩm, phúc thẩm b      đã t à   k ẩn khai báo, tỏ r          ối cải. 

Về nhân thân, b  cáo xuất thân là thành phầ    â  dâ      động  à     động 

chính duy nhất tr  g g   đì    ó   à   ả   k ó k    về kinh tế được cấp sổ hộ 

cậ   g è  để  uô   gười cha b  khuyết tật, mẹ và vợ b  bệnh cùng 02 con nhỏ. 

Giữa b      và  gười b  hại có mối quan hệ thân thích (b  cáo là anh rễ của b  
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hại). Với các tình tiết giảm nhẹ   u tr    ũ g   ư mối quan hệ g   đì   g ữa b  

cáo và  gười b  hại. Xét thấy b       ó đủ đ ều kiệ  để  ưởng hình phạt cải tạo 

không giam giữ t    qu  đ nh tạ  Đ ều 36 Bộ luật hình s . Ngoài ra, tại phiên 

tòa phúc thẩm, đại diện b  hại là ông T1 t    đổi kháng cáo xin cho b      được 

cải tạo không giam giữ vì xử phạt tù đối với T sẽ  àm     g   đì       g   ô g 

đã k ó k     ạ   à g k ó k     ơ   ữa. Từ những phân tích nêu trên, xét thấy 

kháng cáo của b      và đại diện hợp pháp củ   gười b  hạ   à  ó      ứ nên 

chấp nhận. B  cáo T làm thuê, thu nhập không ổ  đ nh nên không xem xét khấu 

trừ thu nhậ  đối với b  cáo. 
 

[4] Xét lời phát biểu của v  đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với b  

cáo T về các tình tiết giảm nhẹ và đề ngh    ư đã   u tr    à  ó      ứ một phần 

nên Hộ  đồng xét xử chấp nhận phầ  đề ngh  này. 
 

[5] Do kháng cáo của b  cáo T và  gườ  đại diện hợp pháp của b  hại là 

ông Tuấn được chấp nhận nên b  cáo T và ông Tuấn không pH ch u án phí hình 

s  phúc thẩm theo luật đ nh.  

  
Các phần khác của quyết đ nh  ả     sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng 

ngh  có hiệu l c kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh .  
 

 ì các lẽ trên, 

QUYẾ  Đ NH: 
 

C    ứ đ ểm b khoả  1 Đ ều 355; đ ểm đ k  ả  1 Đ ều 357 Bộ luật tố 

tụng hình s . 
 

Chấp nhận kháng cáo xin cải tại không giam giữ của b      và đại diện 

hợp pháp củ   gười b  hại. Sửa bả     sơ t ẩm về hình phạt đối với b  cáo 

Nguyễ  P ước T. 
 

 u     ố: B       gu ễ  P ướ  T đã   ạm tộ  “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 
 

C    ứ điểm a khoả  2 Đ ều 260; đ ểm b, s khoản 1, khoả  2 Đ ều 51; 

Đ ều 54 và Đ ều 36 của Bộ luật hình s    m 2015, sử  đổi bổ sung 2017;  
 

Xử phạt b  cáo Nguyễ  P ước T 02 (   )   m  ải tạo không giam giữ. Thời 

hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủ        â  dâ  P ường X, thành phố S, 

tỉ   Đ nhậ  được quyết đ nh thi hành án và bản sao bản án. 
 

Giao b  cáo cho Ủy ban nhân dân P ường X, thành phố S, tỉ   Đ giám sát, giáo 

dụ . G   đì      cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân P ường X, thành 

phố S, tỉ   Đ trong việc giám sát, giáo dục b  cáo. 
 

B  cáo Nguyễn P ước T phải th c hiện nhữ g  g ĩ  vụ qu  đ nh tại Luật 

thi hành án hình s . 
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Về án phí: B      Nguyễ  P ước T và  gườ  đại diện hợ            gười b  hại 

là ông Nguyễ       1 không   ả  ch u án phí hình s  phúc thẩm. 

Các phần khác của quyết đ       sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng 

ngh  có hiệu l c kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 
  
 ả          t ẩm  ó   ệu           uật kể từ  gà  tu      . 

 
 

  i nh n: 
- TANDTC (Vụ GĐ-KT1); 

-   S D  ỉ  ; 

-      ộ    í    ỉ   ủ ; 

- Sở  ư       ỉ  ; 

- TAND - VKSND TP. S; 

- C    ụ     DS TP. S; 

- Cơ qu   CSĐ  C   TP. S; 

- Ủ        â  dâ  P ường 1, TP. S; 

- Phòng hồ sơ  g  ệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- B  cáo, ĐD  ;  

-  ưu:   ,  ồ sơ vụ    (M). 

    HỘI ĐỒNG         H    H   

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

              

 

 

 

 

 


